Makaton Signing for Children with Down Syndrome

Dấu Makaton cho Trẻ có Hội Chứng Down.

Kerry Read

In lại từ DSAQ Digest January-March 2005

Tôi được biết về cách ra dấu Makaton khi con tôi bắt đầu có trị liệu, lúc cháu được khoảng 5 tháng. Dấu này là một phần gắn liền với những ngày đầu của trẻ, và chẳng bao lâu cháu tỏ cảm xúc của mình cho người khác biết bằng cách cho ra dấu khoảng 8 tháng. Ngữ vựng bằng dấu của cháu tăng mau lẹ theo mức tôi học được dấu về các vật, tính ra chừng 80 dấu lúc cháu được 18 tháng. Khi cháu biết nói, dấu từ từ được thay bằng chữ. Bây giờ khi cháu được 5 tuổi thì thỉnh thoảng cháu ra dấu khi chơi đùa với những trẻ khác dùng dấu, và để nhấn mạnh thêm lúc mẹ không hiểu, là cháu muốn ăn cà rem !

Makaton.

Makaton được đặt ra cho trẻ mà ta tin là sẽ biết nói nhưng có thể bị chậm trễ trong việc học nói. Đó là cách liên lạc bầy tỏ ý niệm thay vì chữ, là việc tiêu chuẩn hóa cử chỉ mà chúng ta dùng một cách tự nhiên với bất cứ em bé nào, tùy theo văn hoá ta thừa hưởng, soạn ra để cho phương tiện liên lạc đầy đủ về sinh hoạt hằng ngày.

Để bảo đảm là nó có lợi cho việc tập nói, ta không hề dùng một dấu mà không kèm theo lời nói, và bàn tay không hề che khuất miệng. Dấu Makaton thay đổi theo mỗi nước khác nhau và theo thời gian, làm sự việc rắc rối đôi chút.  

Thính giác.

Khi thính giác suy giảm hoặc lúc nghe rõ lúc không, việc ra dấu  cho người ta một cách khác để 'nghe'. Để nghe thì chúng ta cần ống tai (ear canals), màng nhĩ và chuyển động của những xương nhỏ làm sóng âm thanh truyền đi. Thêm vào đó chúng ta cần dây thần kinh truyền những phát động ấy về não để phân tích. Kế đó là khối lượng rất lớn những chỗ nối kết li ti của thần kinh trong não làm ta hiểu âm thanh. Khi học nói thì ta cần nối trung khu thính giác với trung khu nói trong não, rồi nối với trung khu cử động và cảm giác, nơi điều khiển những cơ ở miệng, lưỡi, cổ họng và ngực.

Những Khó Khăn Đặc Biệt.

Trẻ có hội chứng Down thường gặp khó khăn hoặc bị chậm về nhiều mặt nên không có gì đáng ngạc nhiên khi học nói là vấn đề lớn lao cho em. 

Cấu tạo của đầu nơi trẻ nhỏ có hội chứng Down có những khác biệt tế nhị. Ống tai nằm ngang thay vì nằm nghiêng xuống dưới để tháo nước. Xoang mũi nhỏ hơn, đường thông khí (airways) ngắn hơn và hẹp hơn. Điều này có thể làm trẻ dễ bị cảm lạnh, bị nhiễm trùng đường hô hấp, ho, tai dính, lãng tai hơn, và thính giác thay đổi lúc nghe rõ lúc không.

Cơ mềm là đặc tính thấy ở tất cả trẻ có hội chứng Down, kể luôn những cơ điều khiển cổ, hàm và lưỡi, khiến cho khó làm những cử động phức tạp để nói rõ ràng. Một điều khác thường thấy là trẻ có khuynh hướng cảm nhận kích thích ít hơn. Lượng cảm giác từ những vùng trên mặt truyền về não vì vậy thường giảm thiểu. Người ta cũng tin rằng mạng lưới nối kết trong hệ thần kinh trung ương không thành hình mau lẹ hay theo cùng cách thức như trẻ bình thường.

Cách Não Bình Thường Phát Triển.

Có một số yếu tố được xem là sinh tử cho việc phát triển của não trong bất cứ trường hợp nào, đặc biệt là hai điều sau.

1. Sự Biểu Lộ Bị Cảm Giác Chi Phối.

Não dựa vào cảm giác từ ngoài vào như  xúc giác, thị giác, thính giác, khứu giác và vị giác để đáp ứng với chung quanh. Đặc biệt phản ứng cho cử động có thể được tăng cường bằng việc tăng cảm nhận từ càng nhiều cảm quan càng tốt. Ý niệm này là căn bản cho nhiều cách trị liệu dùng trong trị liệu thể chất cho trẻ nhỏ. Khi cảm nhận từ ngũ quan bị giảm sút, cách chữa lại là tăng gia nó. Có thể tất cả các bạn đã thấy chuyên viên trị liệu thể chất tập cho trẻ bằng những vật khác nhau như bàn chải chà sát, bông đá sần sùi, và ngay cả máy rung (vibrators). Những vật này được dùng để làm mạnh thêm cảm giác truyền về não, làm tăng cử động của trẻ.

2. Những Giai Đoạn Phát Triển Trọng Yếu.

Việc phát triển những kỹ năng về nhìn, nói, ý thức về không gian của não v.v. có những thời điểm trọng yếu.  Chúng có thể vẫn phát triển được ngoài thời điểm này nhưng mức thành đạt không cao bằng. Giai đoạn này thường là ba năm đầu đời.

Nếu việc phát âm và chữ bị chậm trễ vì các yếu tố khác, không có lý do gì khiến trung khu nói không thể tiếp tục phát triển vào lúc thích hợp. Biết ra dấu sớm có nghĩa là trẻ thu thập được số ngữ vựng dồi dào và nó chỉ tạm thời nối kết với tay thay vì miệng. Khi kỹ năng về miệng được cải thiện thì ý niệm diễn ra bằng tay sẽ dễ dàng truyền qua trung khu nói của não, cho phép em phát triển lời nói.

Lợi Ích Của Việc Dùng Dấu Sớm.

1. Phản Ứng / Kích Thích. 

Khi phân tích cách ra dấu người ta thấy rõ là não nhận được nhiều kích thích với từng chữ riêng biệt. Lấy thí dụ chữ 'chó' với bàn tay vỗ vào đùi hai lần như muốn gọi chó đến với ta. Cha mẹ ra dấu rồi cầm tay trẻ dạy cách làm dấu đó. Trẻ sẽ nhận được những kích thích sau:


- Thính giác: nghe nói chữ chó, nghe tiếng vỗ.


- Thị giác: nhìn miệng nói, nhìn tay ra dấu.


- Xúc giác: cảm nhận cái vỗ vào chân.


- Cử động: cảm biết cử động của cánh tay.

Trong trường hợp này chữ mà ta làm dấu sinh ra 6 kích thích qua bốn giác quan, còn chữ nói không mà thôi sinh ra hai kích thích qua hai giác quan. Nếu trẻ không nghe được lời nói thì em chỉ nhận được một kích thích qua thị giác. Nếu thêm vào đó em có thị giác hư hại hay không chú ý thì không có kích thích nào. 

So sánh thì việc ra dấu một chữ vẫn cho ra bốn kích thích qua ba cảm quan nếu trẻ không nghe được, và hai kích thích qua hai cảm quan nếu trẻ không thể nghe và thấy. Ngay cả khi giác quan không có gì trục trặc, thấy rõ việc kích thích tăng gấp ba lần, có thêm mạng lưới được tạo trong não, gia tăng cơ hội đáp ứng là có lợi.

2. Gai Đoạn Trọng Yếu.

Việc ra dấu có thể bắt đầu ngay khi bạn nói chuyện với con theo lẽ bình thường. Không khi nào là quá sớm cho việc bắt đầu học ra dấu và dùng nó trong mọi chuyện hằng ngày. Những dấu hữu ích lúc mới đầu là tắm, giường, gấu bông, sách, thêm, hết, ba, má v.v. Bằng cách ấy bạn tăng cường sự phát triển của trung khu nói cho dù có hư hại vài cảm quan thí dụ như bị điếc. Bạn cũng có thể ra dấu vào lúc mà não bộ đang thâu thập mọi điều trước khi tập nói. 

Có gia đình nghĩ rằng con bập bẹ ư a thì trẻ không bị chậm nói, họ muốn chờ để xem trẻ có cần làm dấu hay không trước khi học ra dấu. Tuy vậy ra dấu hiển nhiên rất có giá trị và những năm sớm sủa đó hoàn toàn hữu ích, vì nó lợi dụng giai đoạn trọng yếu của việc phát triển.

Lợi Ích Khác Của Việc Ra Dấu Sớm.


– Ra dấu đòi hỏi trẻ phản ứng nhiều hơn vào lúc em còn rất nhỏ. 


– Khi ấy trẻ được thưởng qua việc có thêm kích thích (thính giác, thị giác, xúc giác và cử động). khuyến khích em thăm dò, khám phá môi trường của em. Nó có thể tăng cường tình thân giữa cha mẹ và con do việc đòi hỏi có tương tác nhiều hơn, và thưởng bằng việc trẻ có nhiều kinh nghiệm tích cực.


–  Thường khi nó làm lộ ra cá tính của trẻ, cho phép ngưới ta quí chuộng phản ứng của em thay vì xem em là 'tội nghiệp chưa'.


 –  Nó gia tăng việc phát triển cử động tinh tế vì trung khu miệng và tay ở gần nhau trong vùng cảm giác-cử động của vỏ não. Kích thích trung khu này sẽ làm lan sang và sinh ra kích thích liên hệ ở vùng thần kinh kế bên.


–  Tạo ra cách liên lạc tỏ ý sớm sủa và thích hợp mang lại nhiều lợi ích cho bất cứ trẻ nhỏ nào.


–  Nó có thể làm tăng lòng tự tin, giảm sự bực bội, ăn vạ và thay đổi hành vi.


–  Nó có thể tạo khung cảnh khiến trẻ thấy mình có khả năng, trách nhiệm và tự lực được (như nghĩ rằng 'Mình làm được' thay vì 'Nếu nằm đây một hồi thì ai đó sẽ làm cho mình').


–  Nó có thể làm liên hệ giữa anh chị em, người chăm sóc, bạn bè được tốt đẹp hơn.


–  Nó có thể làm việc học đọc được dễ hơn.


–  Cuối cùng nó làm cuộc sống dễ chịu hơn cho gia đình.

Cách Áp Dụng.

Những ngày đầu sinh con có định bệnh hội chứng Down có thể hết sức khó khăn cho cha mẹ, nên tôi đề nghị khoan tính đến việc học ra dấu vì có chuyện khác đáng lo hơn.

Tuy nhiên khi bạn sẵn sàng thì tôi đề nghị hãy nói chuyện với các chuyên viên trị liệu về việc ra dấu, và bắt đầu học vài dấu căn bản. Tôi thì không hề đọc sách mà chỉ ghi giấy gắn trên tủ lạnh những dấu cần phải học, rồi hỏi chuyên viên chỉnh ngôn khi gặp họ hai tuần một lần. Một tuần học năm dấu là chuyện dễ thực hiện được.

Bạn có tiến bộ hay nhất khi mọi người liên can đến trẻ tham dự vào chuyện ra dấu. Anh chị của trẻ thích ra dấu và là thầy rất giỏi vì chúng nhớ hết các dấu, trong khi trí não của mẹ chậm dần. Văn phòng của Hội về Hội chứng Down có sẵn tài liệu gồm sách về Makaton và băng video, làm chuyện học vui hơn.

Nếu gia đình và thân hữu không tỏ ra hỗ trợ cho lắm, hãy cho họ đọc tài liệu này, hay làm họ kinh ngạc khi thấy con nhỏ mới 10 tháng của bạn biết ra dấu muốn uống, và tỏ rõ ý là sữa hay nước !

Đừng ngại là biết ra dấu sẽ ngăn cản em học nói. Một khi cơ thể phát triển đủ cơ chế phức tạp để nói ra chữ thì dấu sẽ mất dần đi. Trẻ không còn dùng tay để liên lạc tỏ ý, vì tay sẽ được dùng dể làm nhiều chuyện khác lý thú hơn !

Tôi cũng muốn khuyến cáo bạn một điều. Khi trước chúng tôi lo ngại là con sẽ không hề biết nói, giờ thì đôi khi chúng tôi tự hỏi liệu cháu sẽ ngưng nói chăng. Làm sao cho cháu ngưng nói ?!

Bài ghi lại buổi nói chuyện với nhóm Ông Bà của Hội về Hội chứng Down. Cô Kerry là chuyên viên trị liệu thể chất, đặc biệt về những bệnh của miệng. Cô có ba con, với con nhỏ nhất có hội chứng Down.



Nếu bạn muốn có thêm chi tiết về các tổ chức về hội chứng Down hay muốn gia nhập làm hội viên, xin liên lạc:
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